
 

 

 

 

Feiertage & Glückwünsche  
auf Vietnamesisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/vietnamesisch/feiertage-

glueckwuensche 

 

Weitere Ressourcen 

Außerdem gibt es auf App2Brain.com 
noch viele weitere kostenlose Infos, Tipps, 

Videos und Downloads: 

https://app2brain.com/de/ 
sprachen-lernen/ 
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Glückwünsche 
Deutsch Vietnamesisch 
Alles Gute! Tất cả những gì tốt đẹp nhất 

Herzlichen Glückwunsch! Chúc mừng 

Viel Glück! Chúc may mắn 

Alles Gute zum Geburtstag! Chúc mừng sinh nhật 

Frohe Weihnachten! Chúc mừng giáng sinh 

Frohe Ostern! Chúc mừng lễ phục sinh 

Frohes neues Jahr! Chúc mừng năm mới 

aus ganzem Herzen Với tất cả trái tim 

Feiertage & Glückwünsche 
Deutsch Vietnamesisch 
der Geburtstag Sinh nhật 

Weihnachten Giáng sinh 

Weihnachtsfest Lễ giáng sinh 

Heiligabend Đêm giáng sinh 

Ostern Phục sinh 

Osterfeiertage Lễ phục sinh 

Pfingsten Lễ chúa giáng trần 

Silvester Lễ năm mới 

Neujahr Năm mới 

die Hochzeit Đám cưới 

der Namenstag Ngày rửa tội 

Valentinstag Lễ tình nhân 

das Jubiläum Ngày kỷ niệm 

https://app2brain.com/de/
https://app2brain.com/de/


Feiertage & Glückwünsche auf Vietnamesisch 3 / 3 

 

Verben 

Deutsch Vietnamesisch 

einladen Mời 

wünschen Ước 

schenken Tạo một món quà 

bekommen Lấy 

Vokabeln & Redewendungen 

Deutsch Vietnamesisch 

die Party / Feier Tiệc 

Geburtstagsparty / Geburtstagsfeier Tiệc sinh nhật 

Einladung Lời mời 

Ich lade dich zur Party ein! Tôi mời bạn đến dự tiệc 

wünschen Điều ước 

was wünschst du dir? 
Bạn thích gì 
Bạn muốn gif 

die Überraschung Bất ngờ 

das Geschenk Món quà 
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